ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________________________________________________________________
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
NHẬP MÔN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học: NHẬP MÔN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 
	

	· Tiếng Việt: NHẬP MÔN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
	

	· Tiếng Anh: INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 03 (45 tiết)
	

	· Lý thuyết (60%)
	

	· Thực hành (40%)
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước:
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học

(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)

Môn học cung cấp kiến thức cần thiết về lĩnh vực quan hệ công chúng, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản để làm nghề quan hệ công chúng, từ đó mở ra thêm một lựa chọn về nghề nghiệp cho sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế sau khi tốt nghiệp. 
3. Tài liệu học tập 

(Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình: 

Trần Thị Kim Cúc (2019), Giáo trình Nhập môn Quan hệ Công chúng (Do GV tự chuẩn bị) 
Tài liệu khác:

Pauline Rowson (Trần Thị Kim Cúc dịch, 2011), Làm sao đánh sáng tên tuổi doanh nghiệp, NXB Trẻ
Andy Maslen (Trần Thị Kim Cúc dịch, 2011), 100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay, NXB Trẻ
Hoàng Xuân Phương (2015), PR từ chưa biết đến chuyên gia, NXB LĐXH

4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G 1. Kiến thức về lĩnh vực PR
	G 1.1 Cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực quan hệ công chúng
	G 1.1.1 Sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về PR: định nghĩa, chức năng, công cụ, các mối quan hệ trong PR…
	3.0 – 3.5

	
	
	G 1.1.2. Nhận diện, phân tích và đánh giá được những chương trình PR trên thực tế
	4.5 – 5.0

	G 2. Kiến thức về nghề PR
	G 2.1 Cung cấp các thông tin cơ bản về công việc hằng ngày của người làm quan hệ công chúng


	G 2.1.1 Sinh viên hiểu rõ về những thách thức và cơ hội của nghề làm PR trong xã hội hiện nay
	3.0 – 3.5

	
	
	G 2.1.2. Sinh viên hiểu những công việc thường ngày của một chuyên viên PR là gì
	3.0 – 3.5

	G 3. Kỹ năng chuyên môn
	G 3.1. Rèn luyện các kỹ năng cơ bản để làm công việc quan hệ công chúng
	G 3.1.1. Sinh viên phát triển các kỹ năng phác thảo kế hoạch PR hoàn chỉnh (Nắm rõ các tiêu chí để chọn đại sứ thương hiệu; Xác định thông điệp PR hiệu quả; Chọn kênh truyền thông hiệu quả; Phân bổ ngân sách…)
G 3.1.2. Thực hiện một số loại nội dung cơ bản trong hoạt động PR


	4.5-5.0

	
	
	…
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1

Cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực quan hệ công chúng
	· Nắm được các khái niệm cơ bản trong PR: Định nghĩa, chức năng, công cụ, các mối quan hệ trong PR…
· Nhận diện, phân tích và đánh giá được những chương trình PR trên thực tế
	I, T

	…
	
	

	G 2.1 Cung cấp các thông tin cơ bản về công việc hằng ngày của người làm quan hệ công chúng


	· Hiểu được công việc thường ngày của người làm PR
· Hiểu rõ về những thách thức và cơ hội của nghề làm PR trong xã hội hiện nay
	I, T, U

	…
	
	

	G 3.1. 
Rèn luyện kỹ năng của người làm PR
	· Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản của người làm PR: Tự thiết kế một kế hoạch PR hoàn chỉnh; Viết được các thể loại nội dung cơ bản cho hoạt động PR…


	I, T, U

	…
	
	


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1

Sự tham gia đóng góp ý kiến của cá nhân tại lớp
	G 1.1.1


	· (Không tính điểm)



	
	A1.2

Các bài tập thực hành theo nhóm
	G 1.1.2

G 2.1.1

G 2.1.2

G 3.1.1

G 3.1.2
	· (Không tính điểm)



	
	…
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1

Bài kiểm tra 30 phút tại lớp
	G 1.1.1
G 1.1.2

G 3.1.1
	30%


	
	…
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1

Bài kiểm tra 60-90 phút tại lớp hoặc làm đề án theo nhóm
	G 1.1.1
G 1.1.2

G 3.1.1

G 3.1.2


	70%


	
	…
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	Buổi 1: 
	Chương 1. Giới thiệu tổng quan về PR
3.1. Lịch sử, Vai trò, Định nghĩa…
3.2. Các mối quan hệ trong PR
3.3. Phân biệt PR với Quảng cáo
3.4. Giới thiệu tài liệu tham khảo

Chương 2. Thử thách và cơ hội cho người làm PR

2.1. Thử thách và cơ hội

2.2. Công việc thường ngày của người làm PR


	G 1.1

G 2.1


	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm
Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2

	Buổi 2: 
	Chương 3. Các công cụ PR:
3.1. Thông cáo báo chí/ Họp báo
3.2. Bài PR

3.3. Bản tin nội bộ

	G 1.1
G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A.1.1
A 1.2

	Buổi 3: 
	Hướng dẫn chi tiết kỹ năng viết các loại nội dung trong PR

· Cách viết thông cáo báo chí (Mô hình kim tự tháp ngược)

· Cách viết bài editorials

· Cách viết bài advertorials 
	G 1.1

G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A.1.1

A 1.2

	Buổi 4: 
	Chương 3. Các công cụ PR (tiếp theo)

3.4. Đại sứ thương hiệu

3.5. Các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR)…
	G 1.1

G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A.1.1

A 1.2

	Buổi 5: 
	<Kiểm tra giữa kỳ và sửa bài tại lớp> 
	G 1.1

G 2.1

G 3.1
	· 
	A 2.1

	Buổi 6: 
	Chương 4. Lên Kế hoạch PR

4.1. Xác định mục tiêu chương trình

4.2. Xác định khách hàng/ khán giả mục tiêu

4.3 Xác định thông điệp

	G 1.1
G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2



	Buổi 7: 
	Chương 4. Lên Kế hoạch PR (tiếp theo)
4.4. Chọn kênh truyền tải thông điệp

4.5. Phân bổ ngân sách


	G 1.1
G 2.1

G 3.1


	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1

A 1.2



	Buổi 8: 
	Chương 5. Họp báo & Cách tổ chức họp báo
5.1. Họp báo là gì? Khi nào cần họp báo

5.2 Chuẩn bị gì cho họp báo

5.3. Điều phối họp báo

5.4. Sau họp báo
	G 1.1
G 2.1

G 3.1


	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2



	Buổi 9: 
	Chương 6. Khủng hoảng truyền thông và cách xử lý
6.1. Định nghĩa và phân loại

6.2 Chiến lược xử lý khủng hoảng Chủ động và Phản ứng (Proactive & Reactive)
6.3 Phân tích case study về xử lý khủng hoảng truyền thông 
	G 1.1
G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành

	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	Buổi 1: 
	Bài thực hành Phân biệt PR & Quảng cáo

	G 1.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2



	Buổi 2: 
	Xem và phân tích các thông cáo báo chí, bài editorial và bài advertorial từ các chiến dịch thực tế của nhãn hàng/ tổ chức
	G 1.1
G 2.1 

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2


	Buổi 3: 
	Thực hành viết thông cáo báo chí, bài editorials và bài advertorials
	G 1.1

G 2.1 

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1

A 1.2



	Buổi 4: 
	Chọn đại sứ thương hiệu

cho nhãn hàng/ tổ chức 
	G 1.1
G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2

	Buổi 5: 
	<Kiểm tra giữa kỳ>

	G 1.1
G 2.1

G 3.1
	· 
	A 1.1
A 2.1



	Buổi 6: 
	Sáng tạo thông điệp truyền thông cho các nhãn hàng quen thuộc 
	G 1.1

G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1

A 1.2

	Buổi 7:
	Lên bảng dự trù kinh phí chi tiết cho 1 sự kiện/ 1 chiến dịch truyền thông
	G 1.1

G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1

A 1.2

	Buổi 8: 
	Đóng vai phóng viên – đại diện nhãn hàng thực hiện phần Hỏi – Đáp trong họp báo ra mắt sản phẩm mới
	G 2.1
G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1
A 1.2



	Buổi 9: 
	1.Dự báo các tình huống khủng hoảng truyền thông

2.Đề xuất ý tưởng xử lý khủng hoảng truyền thông 
	G 1.1

G 2.1

G 3.1
	Học ở lớp: 5 tiết, bao gồm làm bài tập nhóm

Học ở nhà: Đọc thêm tài liệu tham khảo theo hướng dẫn
	A 1.1

A 1.2




(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học

· Sinh viên tham dự ít nhất 80% số tiết học

· Nộp đầy đủ bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn:

- Địa chỉ và email liên hệ:
…

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


